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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 2014 (ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp. 
Điều 3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 2014. 
 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, 

  thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, 

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, VX (5b). M
	THỦ TƯỚNG

                     Nguyễn Tấn Dũng


CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH

 DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2009/QĐ-TTg ngày   tháng   năm 2009 

của Thủ tướng Chính phủ)

Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhưng hiện tại, năng lực hiểu biết và thực thi pháp luật của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế, việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu và thiếu tính hệ thống. Trong khi đó, nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là rất lớn, việc hỗ trợ pháp luật của Nhà nước cho các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. 
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp là một bộ phận trong tổng thể các chính sách, Chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung:

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp có mục tiêu chung là thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp nhằm giúp doanh nhân, người quản lý doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực thi tốt pháp luật phục vụ kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

· Trong thời gian thực hiện chương trình, phấn đấu đạt 100% văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được giới thiệu, phổ biến kịp thời cho doanh nghiệp.

· Phấn đấu 100% cán bộ pháp chế doanh nghiệp được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ pháp luật và cập nhật kiến thức về pháp luật để đáp ứng yêu cầu về công tác pháp chế trong doanh nghiệp.

· Đáp ứng cơ bản nhu cầu bồi dưỡng kiến thức tối thiểu về pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp. 

· Đưa hoạt động giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đi vào nề nếp.

· Hình thành cơ chế tiếp thu, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 
1. Đáp ứng yêu cầu thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

1.1. Xây dựng và vận hành trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Xây dựng và vận hành trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các nội dung chủ yếu sau đây: 

+ Hệ thống hoá và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Giải đáp trực tuyến về việc áp dụng pháp luật trong sản xuất, kinh doanh;

+ Tập hợp, tiếp nhận các kiến nghị hoàn thiện pháp luật của doanh nghiệp; 

+ Diễn đàn về công tác pháp chế cho doanh nghiệp.

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhằm hệ thống hoá văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp khai thác nhanh, kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

1.2.  Xây dựng, in ấn tài liệu pháp luật để phổ biến, cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp.

- Xây dựng, in ấn tài liệu phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh.

- Xây dựng, in ấn tài liệu phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Xây dựng, in ấn tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật hướng dẫn thực hiện các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEAN, các thoả thuận thương mại - đầu tư song phương với các nước.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp

Tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn kiến thức pháp luật từ 5 đến 7 ngày cho người quản lý của doanh nghiệp theo các chủ đề pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc quản lý, điều hành của doanh nghiệp như: sở hữu, thực hiện quyền sở hữu đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp; soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng; đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, môi trường, thương mại, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp…;

3. Nâng cao nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp cho đối tượng là cán bộ pháp chế doanh nghiệp, luật sư, luật gia là cố vấn pháp lý cho doanh nghiệp

- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực trạng cán bộ làm công tác pháp chế cho doanh nghiệp nhằm đánh giá chính xác nhu cầu để nâng cao nghiệp vụ cho  người làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp.

 - Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp. 

- Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho người làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương trình hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bao gồm những nội dung sau:

- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của DNNVV; 

- In ấn, phát miễn phí những tài liệu in ấn tại điểm 1.2 của Chương trình.

- Biên soạn, in ấn, phân phát các tờ rơi, tờ gấp về những nội dung pháp luật cơ bản mà người quản lý doanh nghiệp cần phải biết.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV:

+ Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng, kiến thức soạn thảo đàm phán hợp đồng trong kinh doanh; về vận dụng pháp luật trong kinh doanh; quản lý điều hành của doanh nghiệp…;

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý cơ bản về các quy định của WTO, hội nhập kinh tế quốc tế;

- Thực hiện tư vấn, giải đáp miễn phí về pháp luật cho DNNVV, đặc biệt là các DNNVV tại các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng địa bàn khó khăn;

- Hỗ trợ thành lập, nâng cao năng lực của các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc các Hiệp hội, Câu lạc bộ của Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

5. Nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Tổ chức các chương trình nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác hỗ trợ pháp lý cho  doanh nghiệp.

- Tăng cường cơ sở vật chất, tổ chức, nhân sự cho công tác tiếp nhận, giải đáp pháp luật, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức nhà nước làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình được thực hiện trên nguyên tắc xã hội hoá công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: các doanh nghiệp, các doanh nhân đóng góp một phần kinh phí; ngân sách chương trình hỗ trợ một phần kinh phí; ưu tiên miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn. 
2. Kinh phí Chương trình:
- Tổng kinh phí dự toán cho toàn bộ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp từ năm 2009 – 2014 là……………….

- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Chương trình, Bộ Tư pháp lập dự toán kinh phí để bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
- Trước mắt, giải quyết kinh phí cho năm 2009 của Chương trình là 02 tỷ đồng để xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai Chương trình, quy chế quản lý và thực hiện chương trình, khảo sát, biên soạn, in ấn tài liệu, thực hiện một số nội dung thí điểm và được trừ vào tổng kinh phí đã duyệt nêu trên. 

- Chương trình cần huy động thêm các nguồn tài trợ khác của các tổ chức quốc tế, nước ngoài để triển khai có hiệu quả Chương trình. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện

a) Thời gian thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Chương trình được xác định trong 05 năm (2009 đến 2014).

b) Năm 2009: Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình, quy chế quản lý và thực hiện chương trình, tổ chức biên soạn một số tài liệu, thực hiện thí điểm các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Từ năm 2010 – 2013: Triển khai các nội dung của Chương trình, năm 2012 Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết đánh giá mặt được và chưa được, xác định rõ nhu cầu pháp lý cần hỗ trợ, đề xuất bổ sung các các giải pháp báo cáo Thủ tướng để điều chỉnh chương trình đạt hiệu quả thiết thực.

d) Năm 2014: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, trên cơ sở đó khẳng định những mô hình hỗ trợ pháp lý phù hợp; nâng cao nhận thức rõ rệt về công tác pháp chế doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của doanh nghiệp.
2. Tổ chức điều hành chương trình

- Thành lập Ban Điều hành Chương trình do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

- Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành do Trưởng ban quyết định thành lập.

- Các cơ quan, tổ chức được phân công thực hiện các hoạt động của Chương trình thành lập Tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để chỉ đạo, điều hành và quản lý việc triển khai thực hiện các hoạt động đó và phối hợp với Ban Điều hành Chương trình. 

3. Phân công trách nhiệm 

1. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch, quy chế quản lý và chỉ đạo, triển khai chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ, đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện hiệu quả Chương trình.

2. Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính và bảo đảm kinh phí thực hiện Chương trình theo kế hoạch, tiến độ, đúng quy định hiện hành; tham gia quản lý, trợ giúp Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ. 
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp  xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn tài trợ khác của các tổ chức quốc tế, nước ngoài để triển khai có hiệu quả Chương trình.

4. Các Sở Tư pháp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tổ chức thực hiện Chương trình  trên địa bàn địa phương.
5. Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình, thường xuyên đóng góp ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước về việc thực hiện Chương trình để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. 
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